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Summary 

 
Comparative study of rice-maize- rice and rice-rice-rice cropping systems. 

 A pilot production of rice-maize- rice cropping systems was conducted at O Mon district, Can Tho 
province to compare with triple rice system in terms of agronomic and economic parameters. Sixty 
participated farmers with 30 for each system were interviewed after finishing three cropping seasons 
started from Winter- Spring 2002-2003 to the end of Summer- Autumn 2003. Results showed that rice 
with the average yield of 3,515 kg / ha used 5,152 m3 of water for one season as compared to 3,098 m3 
in case of maize yielded 6,904 kg / ha. Growing maize in Spring-Summer season saves 40% of water 
as compared to rice. The cost of insecticides, herbicides for maize is equal with that of rice. However, 
the expenditures of seeds, labors, fertilizers and miscellaneous for maize are higher than those of rice. 
Fungicides used in maize are much less than rice. Farmers spend 5.8 million Vietnamese dongs 
(VND) and get the gross return of 15.44 million VND and the net return of 9.64 million VND for maize 
production. The corresponding data in rice are : 4.29; 5.55 and 1.25 million VND. The whole system 
of rice- maize- rice (R-M-R) was compared with the rice-rice-rice(R-R-R) system. The cost of 
production of the two systems are equal statistically (13.39 and 12.39 million VND) but the gross 
return of R-M-R system (32.71 million VND) is much higher significantly than that of R-R-R system 
(22.28 million VND). Similarly, the net return under R-M-R (19.31 million VND) is also statistically 
superior than that of R-R-R (9.89 million VND) respectively.  

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Vùng đất ven hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu có diện tích khỏang 362.500 ha trồng ba vụ lúa hoặc 
hai lúa một màu trong năm. Diện tích này chủ yếu nằm ở các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè thuộc tỉnh 
Tiền Giang; Long Hồ, Vũng Liêm, Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long và Châu Thành, Ô Môn thuộc TP cần 
Thơ. Trong hệ thống ba vụ lúa ở vùng này, vụ Đông Xuân cho năng suất và chất lượng cao nhất. Vụ Hè Thu 
cho năng súât tương đương với vụ Xuân Hè nhưng vụ này nhằm mùa mưa dễ bị ngập úng nên việc chuyển 
sang cây trồng cạn có khó khăn. Chỉ có một số ít lòai cây trồng như khoai môn, đay.. là có thể chịu đựng 
được đều kiện ngập nước. Do vậy, một số diện tích lúa Hè Thu có thể được chuyển sang nuôi trồng thủy sản. 
Chuyển đổi vụ lúa Xuân Hè sang cây trồng cạn sẽ khả thi và có nhiều thuận lợi cho sản xuất và môi trường. 
Trồng ba vụ lúa liên tục trong năm sẽ dẫn đến kết quả là : Đạm tổng số, chất hữu cơ, lân tổng số có khuynh 
hướng giảm dần theo thời gian (Trần Quang Tuyến, 1997). Vụ Xuân Hè (tháng 2-tháng 4) là thời gian mà 
lượng mưa thấp nhất trong năm, lượng nước bốc hơi cao nhất, mực thủy cấp sâu nhất, lượng nước đổ về hạ 
lưu sông Mekong từ biển Hồ Tonle Sap là ít nhất (NEDECO, 1993). Trong khi nhu cầu nước cho cây lúa cao 
hơn rất nhiều so với các cây trồng cạn khác như đậu nành, đậu phộng, mè.. (Nguyễn Văn Sáng và ctv., 
2000). Về mặt kinh tế luân canh một vụ bắp lai với hai vụ lúa hoặc hai vụ bắp lai với một vụ lúa cho lãi 
thuần của tòan hệ thống ba vụ tương ứng là 10,93 và 13,42 triệu đồng/ha so với lãi thuần từ độc canh ba vụ 
lúa là 7,97 triệu đồng /ha (Trịnh Thị Thu Trang, 1997). Do đó chuyển đổi vụ lúa Xuân Hè sang trồng cây 
trồng cạn, cụ thể là cây bắp lai, sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tiết kiệm nước và gia tăng thu 
nhập cho nông dân. Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu so sánh hiệu quả về nông học và kinh tế giữa 
cây bắp lai Xuân Hè so với cây lúa vụ Xuân Hè và hệ thống hai lúa một bắp so với hệ thống độc canh ba vụ 
lúa. 
 
II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

1. Nội dung nghiuên cứu  
- Nghiên cứu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của vụ bắp lai Xuân Hè so với vụ lúa Xuân Hè tại vùng 

đất phù sa ven hai bên bờ sông Cửu long.  

- So sánh hiệu quả kinh tế của tòan hệ thống lúa Đông Xuân- bắp lai Xuân Hè- Lúa Hè Thu so với 
hệ thống độc canh ba vụ lúa, lúa Đông Xuân- lúa Xuân Hè- lúa Hè Thu. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu là phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ thuộc vùng Tây sông Hậu. 

- Chọn 30 nông dân đã có trồng bắp trên chân đất lúa trước đây hoặc hiện nay để tham gia nghiên 
cứu. Những nông dân này được tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng bắp lai dựa theo qui trình được 
sọan thảo trong quá trình thực hiện đề tài độc lập cấp nhà nước ĐTĐL 2003/14 do Viện lúa 
ĐBSCL chủ trì (báo cáo nghiệm thu ĐTĐL 2003/14).  

- Chọn ngẫu nhiên 30 nông dân trồng độc canh ba vụ lúa trong năm ở các ấp có nông dân trồng 
bắp lai thuộc phường Thới Long.  

- Biểu mẫu điều tra được sọan sẵn và tổ chức điều tra thử nghiệm trên 10 hộ để hòan thiện bổ sung 
các chỉ tiêu. Các nội dung chủ yếu trong biểu mẫu bao gồm: Những thông tin tổng quát về nông 
hộ, kỹ thuật canh tác cho từng vụ cây trồng là vụ lúa Đông Xuân 2002-2003, lúa Xuân Hè 2003, 
bắp Xuân Hè 2003 và lúa Hè Thu 2003. Các yếu tố đầu tư như: giống, vật tư, công lao động, giá 
mua vật tư các lọai... và các yếu tố đầu ra như: năng suất, giá nông sản v.v..  

- Số liệu được xử lý trên phần mềm Microsoft Excel và SPSS 8.0-Windows. Sự khác biệt về đầu tư 
và hiệu quả kinh tế của bắp Xuân Hè so với lúa Xuân Hè cũng như giữa hai hệ thống được kiểm 
định bằng phép thử “t”.  

 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN. 
1. Kỹ thuật trồng trọt vụ Xuân Hè 

- Vụ lúa Xuân Hè: Thời vụ gieo trồng lúa Xuân Hè biến thiên từ 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 và thu 
họach vào giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Phần lớn nông dân áp dụng biện pháp sạ chay không làm 
đất. Sau khi thu họach lúa Đông Xuân, rơm sau khi suốt lúa được rãi đều trên mặt ruộng, phơi 2-3 
ngày rồi đốt. Nước được bơm ngập ruộng 5-10cm và hạt giống nẩy mầm được sạ lan trên lớp tro ẩm 
với mật độ là 165 kg / ha. Các giống lúa được sử dụng là OMCS 2000, OM 1490, OM 2717, IR 64, 
OM 2395. Lượng nước tưới suốt vụ lúa Xuân Hè là 5.152 m3 /ha với phương pháp tưới ngập. Lượng 
thúôc trừ sâu sử dụng là 557 gam chất hữu hiệu (c.h.h.) /ha. Tương tự lượng thuốc trừ cỏ và trừ bệnh 
là 557 và 466 gam c.h.h./ha. Năng suất lúa trung bình của 30 hộ là 3.515 kg/ha. Giá lúa bán được 
1.575 đồng /kg.  

- Vụ bắp Xuân Hè: Thời vụ xuống giống bắp tương tự như vụ lúa và bíên thiên từ giữa tháng 2 đến 
giữa tháng 3 và thu họach trong khỏang thời gian từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Các giống bắp đã 
được sử dụng trong mô hình là LVN 10, DK 888, G 49. Sau khi thu họach lúa Đông Xuân, gốc rạ 
được cắt sát mặt đất bằng máy. Ruộng được bơm nước vào cho vừa ẩm, chọc lỗ bỏ hạt và phủ tro 
trấu lên hốc. Gốc rạ vừa mới cắt và rơm được rãi phủ đều trên mặt ruộng.Khỏang cách gieo là 75 cm 
x 25 cm, một cây mỗi hốc. Lượng hạt giống cần là 13 kg /ha và mật độ cây là 53.300 cây / ha. Rãnh 
thóat nước được thiết lập trên tòan ruộng với khỏang cách từ rãnh này đến rãnh kế tiếp là 6 m. Kích 
thước rãnh rộng 20 cm và sâu 40 cm. Nước dư thừa sau khi tưới tràn được tháo ra cạn bằng các rãnh 
này. Lượng phân bón áp dụng là 166 kg N/ha, 97 kg P2O5/ha và 37 kg K2O / ha. Lượng nước tưới 
cho một ha bắp là 3.098 m3 / ha trong đó lượng nước tưới phun giai đọan đầu chiếm 10,8% và phần 
còn lại 89,2% là tưới tràn. Lượng thuốc trừ sâu trung bình sử dụng trên bắp là 916 gam c.h.h./ha, 
thuốc trừ cỏ 907 gam c.h.h. /ha và thúôc trừ bệnh 14 gam c.h.h./ha. Năng súât trung bình đạt 6.904 
kg /ha. Giá bắp hạt vụ Xuân Hè năm 2003 là 2.236 đồng /kg.  

- So sánh bắp và lúa Xuân Hè về mặt kỹ thuật: Trồng bắp luân canh với hai vụ lúa góp phần làm giảm 
áp lực sâu bệnh trên ruộng lúa so với hệ thống trồng ba vụ lúa liên tục trong năm. Ẩm độ đất trong 
ruộng cây trồng cạn, trong trường hợp này là bắp, tạo điều kiện cho hạt cỏ dại và lúa cỏ nảy mầm, 
mọc mầm và phát triển thành cây con và bị tiêu diệt, góp phần làm giảm áp lực của cỏ dại trong 
ruộng lúa vụ sau. Trong môi trường đất ẩm của ruộng bắp, chất hữu cơ được khóang hóa dễ dàng và 
cung cấp nhiều hơn chất dinh dưỡng cho lúa vụ sau. Trồng màu ít bị mất nước do thấm lậu và nhu 
cầu nước của cây màu thấp hơn lúa. Trồng bắp tiết kiệm được 40% lượng nước tưới so với trồng lúa 
tưới ngập.  



2. Hiệu quả kinh tế 

- Hiệu quả kinh tế của bắp và lúa Xuân Hè: Các số liệu so sánh hiệu quả kinh tế của bắp và lúa trong 
vụ Xuân Hè được trình bày tại bảng 1. Tổng thu nhập từ trồng bắp đạt 15,44 triệu đồng/ha so với lúa 
là 5,53 triệu đồng /ha và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Chi phí cho trồng bắp cũng cao hơn trồng 
lúa 26%. Tiền hạt giống gia tăng 42,3%. Điều này do giá hạt giống bắp ưu thế lai rất cao so với hạt 
giống lúa tự thụ phấn. Chi phí lao động bao gồm cả công tưới tiêu nước cũng cao hơn và tỷ lệ gia 
tăng là 21,3%. Tuy nhiên chi phí thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu là tương tự nhau giữa bắp và lúa. Chi 
phí thuốc trừ bệnh cho bắp không đáng kể và chỉ bằng 4,2% so với chi phí trừ bệnh cho lúa. Lý do có 
thể là diện tích bắp chưa rộng, mãnh ruộng này cách xa mãnh ruộng khác do đó sự lây lan mầm bệnh 
từ ruộng này sang ruộng khác ít hơn và khó khăn hơn. Trồng bắp phải chi 2,36 triệu đồng/ ha cho 
phân bón trong khi trồng lúa chỉ cần 1,16 triệu đồng / ha và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê và 
tỷ lệ gia tăng là 103,4%. Trồng bắp lời gấp 7,7 lần so với trồng lúa vụ Xuân Hè. Số liệu thực về tiền 
lời của vụ bắp Xuân Hè 2003 là 9,64 triệu đồng /ha so với 1,25 triệu đồng /ha trồng lúa.  

 
Bảng 1: Hiệu quả kinh tế của vụ bắp Xuân Hè so với vụ lúa Xuân Hè.  

 
Thu chi (triệu đồng /ha) TT Đề mục 

Bắp Xuân Hè Lúa Xuân Hè 
Giá trị “t” 

I + Tổng thu  15,44 5,53 26,87** 
II + Tổng chi 5,80 4,29 4,77** 
1 -Giống 0,37 0,26 5,08** 
2 -Công lao động (***)  2,56 2,11 2,13* 
3 -Thuốc trừ cỏ 0,19 0,20 -0,22 NS 
4 -Thúôc trừ sâu 0,16 0,21 -1,84 NS 
5 -Thúôc trừ bệnh  0,01 0,24 -11,38 ** 
6 -Phân bón 2,36 1,16 11,38 ** 
7 -Chi khác  0,15 0,11 7,62 ** 
III + Lãi thuần  9,64 1,24 14,95 ** 

Ghi chú: (***)= Công lao động kể cả chi phí tưới tiêu; NS=Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; (*)= Khác biệt ở mức ý nghĩa 
5%; (**)= Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%; Chi khác bao gồm thủy lợi phí và an ninh, quốc phòng...  

+ Hiệu quả kinh tế của tòan hệ thống : 

 Tổng thu nhập của vụ lúa Đông Xuân và vụ lúa Hè Thu là tương tự nhau (bảng 2). Sự khác nhau 
được ghi nhận ở vụ Xuân Hè. Chính sự khác biệt trong vụ này đã đẫn đến sự khác biệt của tòan hệ thống. 
Tổng thu nhập của tòan hệ thống lúa - bắp- lúa là 32,70 triệu đồng /ha so với 22,28 triệu đồng /ha của hệ 
thống ba vụ lúa độc canh. Tỷ lệ gia tăng là 46,8%. Về chi phí sản xuất giữa hai hệ thống, vụ lúa Hè Thu và 
vụ lúa Đông Xuân trồng liên tục với vụ lúa Xuân Hè có khunh hướng gia tăng chi phí sản xuất so với vụ lúa 
Hè Thu và Đông Xuân luân canh với cây trồng cạn là bắp Xuân Hè mặc dù sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê. Lý do có thể là trồng liên tục ba vụ lúa trong năm trong điều kiện ngập nước thì áp lực về 
sâu, bệnh, cỏ dại sẽ cao hơn, sự khóang hóa chất hữu cơ trong đất sẽ kém hơn, ngộ độc chất hữu cơ gia tăng 
dẫn đến phải đầu tư nhiều hơn dẫn đến chi phí gia tăng. Riêng vụ bắp thì chi phí cao so với vụ lúa Xuân Hè. 
Các số liệu tương ứng là 5,80 triệu đồng /ha và 3,90 triệu đồng /ha và tỷ lệ gia tăng là 35,2%. Tính tổng thể 
thì chi phí cho hệ thống lúa - bắp- lúa là 13,39 triệu đồng /ha và hệ thống lúa - lúa - lúa là 12, 39 triệu đồng 
/ha và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.  

 Lãi thuần vụ Đông Xuân trong cả hai hệ thống là tương tự nhau. Tuy nhiên trong vụ Hè Thu ngay 
sau khi trồng bắp Xuân Hè thì lãi thuần của vụ lúa Hè Thu trong hệ thống lúa - bắp- lúa đạt 2,38 triệu đồng 
/ha cao hơn vụ lúa Hè Thu trong hệ thống độc canh (1,8 triệu đồng /ha) một cách có ý nghĩa thống kê. Điều 
này có thể là do sau khi trồng bắp vụ Xuân Hè, lúa Hè Thu ít bị sâu bệnh và cỏ dại hơn, độ phì của đất cao 
hơn và ít bị ngộ độc hữu cơ hơn. Lãi thuần của hệ thống lúa - bắp- lúa đạt 19,31 triệu đồng /ha so với độc 
canh 3 vụ lúa chỉ đạt 9,89 triệu đồng /ha và tỷ lệ gia tăng là 95,2%. 

  



Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của hệ thống lúa Đông Xuân- bắp Xuân Hè- lúa Hè Thu so với hệ thống độc 
canh lúa Đông Xuân- lúa Xuân Hè- lúa Hè Thu  

 
Thu chi (triệu đồng /ha) TT Đề mục 

Hệ thống lúa - 
bắp- lúa  

Hệ thống lúa -lúa 
- lúa 

Giá trị “t” 

I  + Tổng thu  32,71 22,28 18,09** 
1 - Vụ Đông Xuân  10,93 10,75 0,85 NS 
2 -Vụ Xuân Hè  15,44 5,53 26,87 ** 
3 -Vụ Hè Thu  6,33 6,00 1,65 NS 
II + Tổng chi  13,39 12,39 1,89 NS 
1 -Vụ Đông Xuân  3,64 3,90 -1,52 NS 
2 -Vụ Xuân Hè  5,80 4,29 4,77 ** 
3 - Vụ Hè Thu  3,95 4,20 -1,55 NS 
III + Tổng lãi thuần 19,31 9,89 10,90 ** 
1 - Vụ Đông Xuân  7,29 6,85 1,85 NS 
2 -Vụ Xuân Hè  9,64 1,24 14,96 ** 
3 - Vụ Hè Thu  2,38 1,80 2,34 * 

Ghi chú : NS= Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê; (*)=Khác biệt có ý nghĩa 5%; (**) = Khác biệt ở mức ý nghĩa 1%. 
  

IV. KẾT LUẬN  
 
  So sánh giữa vụ bắp Xuân Hè và lúa Xuân Hè cho thấy : Tổng thu nhập từ cây bắp là 15,44 triệu 
đồng /ha so với cây lúa là 5,53 triệu đồng /ha, khác biệt có ý nghĩa thống kê và gia tăng 2,8 lần. Lãi thuần từ 
cây bắp là 9,64 triệu đồng so với lãi thuần từ cây lúa là 1,24 triệu đồng / ha, tăng gấp 7,7 lần. Nếu tính tòan 
hệ thống, chi phí cho vụ lúa Đông Xuân và vụ lúa Hè Thu là tương tự nhau giữa hai hệ thống nhưng chi phí 
cho vụ bắp Xuân Hè là cao hơn vụ lúa Xuân Hè. Tuy nhiên tổng chi phí giữa hai hệ thống là tương tự nhau. 
Thu nhập từ vụ lúa Đông Xuân giữa hai hệ thống là ngang nhau. Chiều hướng tương tự cũng được ghi nhận 
đối với vụ lúa Hè Thu. Tuy nhiên thu nhập từ cây bắp Xuân Hè (15,44 triệu đồng /ha) cao gấp 2,8 lần so với 
vụ lúa Xuân Hè (5,53 triệu đồng /ha). Tổng thu nhập cho hệ thống lúa - bắp- lúa (32,71 triệu đồng /ha) gia 
tăng 46,8% so với tổng thu nhập của hệ thống độc canh lúa- lúa - lúa (22,28 triệu đồng /ha). Về lãi thuần, vụ 
lúa Đông Xuân của hai hệ thống cho lãi thuần tương tự nhau. Lãi thuần của vụ lúa Hè Thu trong hệ thống 
lúa - bắp- lúa cao hơn lãi thuần của vụ lúa Hè Thu trong hệ thống lúa độc canh ba vụ với tỷ lệ gia tăng là 
32,2 %. Tổng lãi thuần của hệ thống lúa - bắp- lúa (19,31 triệu đồng /ha) gia tăng 95,2% so với hệ thống lúa 
- lúa - lúa (9,89 triệu đồng /ha). 

  
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

(1) Báo cáo nghiệm thu- ĐTĐL 2003/14. (2005). Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chuyển dịch cơ 
cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu long. Viện lúa đồng bằng 
sông Cửu long. (2) NEDECO (1993). Master plan for the Mekong delta in Vietnam. 144 pages. 
(3) Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thành (1998). Kết quả thí nghiệm chế độ 
tưới cho cây trồng ở đồng bằng sông Cửu long. Trong quyển: Tuyển tập kết quả khoa học công 
nghệ thủy nông cải tạo đất và môi trường. Chủ biên GSTS Nguyễn Ân Niên. Nhà xúât bản Nông 
ngghiệp. Trang 183-188. (4) Trần Quang Tuyến (1997). Bước đầu khảo sát hiện trạng môi 
trường sinh thái trên ruộng lúa ba vụ ở huyện Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang. Luận án thạc sĩ khoa 
học nông nghiệp. Khoa nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. (5) Trịnh Thị Thu Trang (1997). Hiệu 
quả sử dụng phân bón trên năng suất bắp trong hệ thống luân canh bắp - bắp - lúa vùng đất phù 
sa ngọt Ô Môn, Cần Thơ. Luận án thạc sĩ nông học. Khoa nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. 

 
(Ghi chú : Bài này đã được đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Kỳ 2- Tháng 
5/2006)  


